
PHẦN PHỤ LỤC 
 

Phụ lục PL-1 
Nhiệt độ lớn nhất tmax và nhiệt độ bé nhất tmin tuyệt đối trong năm 

 
STT Trạm tmax, 

oC 
tmin, 
oC 

STT Trạm tmax, 
oC 

tmin, 
oC 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
 

Lai Châu 
Điện Biên 
Lào Cai 
Sa Pa 
Sơn La 
Mộc Châu 
Sông Mã 
Hà Giang 
Tuyên Quang 
Cao Bằng 
Lạng Sơn 
Thái Nguyên 
Bắc Cạn 
Bắc Giang 
Hòn Gai 
Móng Cái 
Vĩnh Yên 
Yên Bái 
Việt Trì  
Tam Đảo 
Hà Nội 
Hải Dương 
Hưng Yên 
Phủ Liễn 
Hải Phòng 
Thái Bình 
Sơn Tây 
Hoà Bình 
Nam Định 
Ninh Bình 
Nho Quan 
Thanh Hóa 
 

42,5 
41,5 
42,8 
33,0 
40,1 
35,8 
43,6 
42,6 
41,4 
42,4 
39,8 
41,5 
41,9 
42,5 
40,7 
39,1 
41,8 
41,9 
42,3 
35,3 
41,6 
40,4 
42,3 
41,5 
41,8 
42,3 
42,5 
43,6 
42,2 
41,5 
43,2 
42,0 

4,9 
0,8 
2,2 
2,0 
1,1 
1,1 
0,5 
1,6 
0,4 
1,8 
2,1 
3,0 
0,9 
3,3 
5,0 
1,1 
2,2 
1,7 
3,1 
0,7 
3,1 
3,1 
3,6 
4,5 
5,2 
5,3 
3,5 
1,2 
3,8 
5,5 
1,8 
5,4 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

Yên Định 
Hồi Xuân 
Vinh 
Tương Dương 
Hà Tĩnh 
đồng Hới 
Quảng Trị 
Huế 
Đà Nẵng 
Quảng Ngãi 
Quy Nhơn 
PlâyCu 
Buôn Mê Thuột 
Tuy Hoà 
Nha Trang 
Liên Khương 
Bảo Lộc 
Phan Thiết 
Phước Long 
Lộc Ninh 
Vũng Tàu 
Hiệp Hoà 
Mỹ Tho 
Vĩnh Long 
Sóc Trăng 
Cân Thơ 
Côn Sơn 
Rạch Giá 
Phú Quốc 
Cà Mau 
Hoàng Sa 
TP.Hồ Chí Minh 
 

41,1 
43,3 
42,1 
44,6 
41,1 
42,8 
40,4 
40,0 
40,5 
41,1 
42,1 
34,8 
39,4 
39,7 
39,5 
34,2 
33,5 
37,6 
38,3 
37,9 
38,4 
39,0 
38,9 
36,4 
37,8 
40,0 
31,5 
37,2 
38,1 
38,3 
35,9 
40,0 

3,9 
3,1 
4,0 
3,1 
7,0 
7,7 
9,3 
8,8 
11,9 
12,8 
15,0 
5,6 
7,4 
15,5 
14,6 
6,4 
4,5 
12,4 
12,4 
10,7 
15,0 
12,5 
14,9 
16,4 
16,2 
13,8 
18,4 
14,8 
16,0 
15,3 
14,9 
13,8 
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Phụ lục PL-2 
Nhiệt độ trung bình lớn nhất các ngày trong tháng ttbmax 

 
Tháng TT 

           
Trạm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
 

Lai Châu 
Điện Biên 
Lào Cai 
Sa Pa 
Sơn La 
Mộc Châu 
Sông Mã 
Hà Giang 
Tuyên Quang 
Cao Bằng 
Lạng Sơn 
Thái Nguyên 
Bắc Cạn 
Bắc Giang 
Hòn Gai 
Móng Cái 
Vĩnh Yên 
Yên Bái 
Việt Trì  
Tam Đảo 
Hà Nội 
Hải Dương 
Hưng Yên 
Phủ Liễn 

 

24,5 
24,7 
20,7 
13,0 
21,6 
18,0 
24,6 
20,0 
20,4 
18,9 
18,2 
20,6 
20,0 
20,5 
20,0 
18,9 
20,6 
19,8 
20,3 
14,2 
20,4 
20,3 
20,3 
20,4 

26,3 
26,6 
21,6 
13,8 
23,4 
19,2 
26,4 
20,7 
20,6 
19,7 
18,5 
20,5 
20,2 
20,4 
19,6 
18,7 
20,8 
20,0 
20,5 
14,9 
20,4 
20,0 
20,1 
20,0 

29,9 
29,8 
25,5 
18,3 
27,3 
23,0 
30,3 
24,5 
28,8 
23,2 
21,7 
23,2 
23,3 
23,0 
21,7 
21,4 
23,6 
23,1 
23,4 
17,9 
23,1 
22,5 
22,6 
22,0 

32,3 
31,3 
29,0 
21,3 
29,3 
25,6 
32,6 
28,0 
27,9 
27,3 
26,2 
27,1 
27,2 
26,9 
25,7 
25,3 
27,6 
27,0 
27,5 
21,4 
27,3 
26,5 
26,8 
26,0 

33,3 
32,2 
32,1 
22,6 
30,8 
27,8 
34,4 
32,3 
32,0 
31,1 
30,2 
31,7 
31,4 
31,4 
30,0 
29,5 
32,0 
31,4 
31,9 
21,8 
31,7 
30,8 
31,1 
30,4 

31,6 
30,8 
32,7 
23,0 
29,9 
27,6 
32,3 
32,1 
32,8 
31,7 
31,2 
32,8 
32,4 
32,6 
31,2 
30,7 
32,9 
32,5 
32,6 
26,0 
32,8 
32,2 
32,4 
31,6 

32,0 
30,6 
32,7 
23,1 
29,5 
27,5 
32,2 
32,2 
32,5 
32,0 
31,5 
32,5 
32,2 
32,3 
31,6 
31,2 
32,7 
32,1 
32,4 
25,9 
32,2 
32,3 
32,3 
31,8 

32,2 
30,5 
32,6 
23,2 
29,4 
27,0 
32,0 
32,5 
32,3 
31,9 
31,1 
32,3 
32,2 
31,9 
31,1 
31,2 
32,1 
32,4 
31,8 
25,6 
32,0 
31,6 
31,5 
30,3 

32,2 
30,6 
31,5 
21,8 
29,2 
25,8 
31,9 
31,9 
31,6 
31,3 
30,1 
31,6 
31,6 
31,1 
30,8 
31,0 
32,2 
31,5 
31,1 
24,7 
30,9 
30,0 
30,2 
30,6 

30,5 
29,4 
28,8 
19,1 
27,6 
24,1 
30,5 
23,8 
29,0 
28,4 
27,4 
29,4 
28,9 
29,0 
29,1 
28,5 
29,1 
29,0 
28,8 
22,3 
28,8 
28,6 
28,4 
28,8 

27,3 
27,0 
25,4 
16,2 
24,7 
21,3 
27,6 
25,2 
25,5 
24,6 
23,8 
25,9 
25,1 
25,8 
25,9 
25,0 
25,9 
25,4 
25,6 
19,0 
25,6 
25,8 
25,5 
25,8 

24,5 
24,4 
22,1 
13,7 
21,8 
18,7 
24,9 
24,1 
22,0 
20,1 
20,0 
22,2 
21,6 
22,2 
22,2 
21,0 
22,2 
21,6 
22,1 
15,9 
22,0 
22,1 
21,9 
22,2 

Năm 
 

29,7 
29,0 
27,9 
19,1 
27,0 
23,8 
29,9 
27,4 
27,5 
26,7 
25,8 
27,5 
27,2 
27,3 
26,6 
26,0 
27,6 
27,2 
27,3 
21,0 
27,3 
26,9 
26,9 
26,7 
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Nhiệt độ trung bình lớn nhất các ngày trong tháng ttb
max (tiếp theo) 

 
Tháng TT 

           
Trạm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Năm 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

Hải Phòng 
Thái Bình 
Sơn Tây 
Hoà Bình 
Nam Định 
Ninh Bình 
Nho Quan 
Thanh Hóa 
Yên Định 
Hồi Xuân 
Vinh 
Tương Dương 
Hà Tĩnh 
Đồng Hới 
Quảng Trị 
Huế 
Đà Nẵng 
Quảng Ngãi 
Quy Nhơn 
PlâyCu 
Buôn Mê Thuột 
Tuy Hoà 
Nha Trang 
Liên Khương 

20,1 
20,2 
20,4 
21,3 
20,3 
20,1 
20,9 
20,8 
21,2 
22,2 
21,0 
23,6 
21,0 
22,0 
22,9 
23,4 
24,7 
25,3 
25,8 
26,1 
26,2 
26,0 
27,8 
24,1 

20,2 
19,8 
20,6 
21,7 
20,0 
20,1 
20,9 
20,6 
21,1 
22,6 
20,8 
24,3 
21,0 
22,1 
23,9 
24,6 
26,1 
26,7 
26,7 
28,3 
29,0 
21,1 
28,7 
27,5 

22,4 
22,1 
23,5 
25,1 
22,5 
22,5 
23,4 
23,0 
23,6 
25,8 
23,5 
27,6 
23,7 
24,6 
26,3 
27,0 
28,1 
28,8 
28,3 
230,5 
31,5 
29,1 
30,0 
29,1 

26,2 
26,2 
27,7 
29,5 
26,6 
26,5 
27,7 
27,0 
27,5 
29,9 
27,8 
31,0 
28,0 
28,2 
30,3 
30,5 
30,8 
31,6 
30,2 
31,0 
32,5 
31,1 
31,1 
31,0 

30,2 
30,6 
31,9 
33,0 
31,0 
30,8 
32,2 
31,2 
31,7 
33,4 
31,9 
34,7 
31,9 
31,8 
33,3 
33,2 
33,1 
33,7 
32,2 
29,6 
31,3 
33,0 
34,7 
26,6 

31,7 
32,0 
32,7 
33,5 
32,5 
32,4 
33,0 
32,8 
32,8 
33,4 
33,6 
34,1 
33,6 
33,5 
34,0 
31,3 
34,5 
34,5 
33,7 
27,2 
29,5 
34,3 
33,0 
27,5 

32,1 
32,0 
32,6 
33,5 
32,5 
32,4 
33,0 
32,9 
33,1 
33,4 
33,9 
34,0 
33,0 
33,4 
33,6 
34,5 
34,2 
34,4 
33,6 
26,3 
28,7 
33,7 
32,7 
26,8 

31,5 
31,6 
31,9 
32,8 
31,7 
31,6 
32,2 
32,0 
32,1 
32,8 
32,8 
33,6 
33,0 
32,8 
32,6 
31,3 
33,9 
34,4 
34,2 
26,3 
28,8 
33,6 
32,5 
26,7 

30,9 
30,2 
31,0 
31,3 
20,3 
30,0 
30,6 
30,5 
30,4 
31,2 
30,3 
31,4 
30,33 
30,5 
30,6 
31,4 
31,6 
31,9 
32,0 
26,6 
28,3 
32,2 
31,9 
26,7 

28,9 
28,2 
28,8 
29,2 
28,3 
28,2 
25,6 
28,5 
28,7 
29,3 
27,8 
29,5 
27,5 
28,0 
28,3 
28,5 
28,8 
29,1 
29,2 
26,8 
27,8 
29,2 
30,1 
26,5 

25,8 
25,4 
25,6 
26,0 
25,3 
25,1 
25,6 
25,6 
25,8 
26,2 
25,0 
26,3 
24,8 
25,4 
25,8 
26,2 
27,1 
27,2 
27,6 
26,4 
26,7 
27,6 
28,9 
26,8 

22,2 
21,8 
22,0 
22,8 
21,9 
21,6 
22,4 
22,4 
22,7 
23,5 
22,0 
24,0 
21,9 
22,6 
23,4 
23,8 
25,1 
25,5 
25,9 
25,9 
25,8 
26,4 
27,4 
25,9 

26,9 
26,7 
27,4 
28,3 
26,9 
25,8 
27,5 
27,3 
27,6 
28,6 
27,5 
29,6 
27,6 
27,9 
28,7 
29,3 
29,8 
30,3 
30,0 
27,6 
28,8 
30,3 
30,7 
27,3 
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Nhiệt độ trung bình lớn nhất các ngày trong tháng ttb
max (tiếp theo) 

 
Tháng TT 

           
Trạm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Năm 

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

Bảo Lộc 
Phan Thiết 
Phước Long 
Lộc Ninh 
Vũng Tàu 
Hiệp Hoà 
Mỹ Tho 
Vĩnh Long 
Sóc Trăng 
Cần Thơ 
Côn Sơn 
Rạch Giá 
Phú Quốc 
Cà Mau 
Hoàng Sa 
TP.Hồ Chí Minh 

26,8 
28,1 
31,2 
31,1 
27,6 
31,4 
31,1 
29,4 
30,0 
30,0 
27,7 
30,6 
29,9 
29,9 
25,7 
31,6 

28,5 
29,2 
33,6 
32,9 
28,0 
32,8 
32,1 
30,8 
31,1 
31,1 
28,1 
32,0 
30,1 
30,9 
26,5 
32,9 

29,5 
30,1 
31,9 
31,3 
29,1 
33,6 
33,3 
31,8 
32,7 
32,7 
29,7 
32,9 
31,1 
32,5 
28,5 
34,0 

29,1 
31,1 
31,3 
34,4 
31,5 
33,9 
34,7 
32,0 
33,9 
34,5 
31,1 
33,5 
31,8 
33,1 
30,0 
34,6 

28,7 
31,9 
32,8 
32,8 
31,8 
31,1 
31,2 
32,7 
32,9 
32,4 
31,3 
32,2 
30,9 
32,6 
31,3 
33,4 

26,9 
32,2 
31,8 
31,3 
30,4 
33,3 
33,4 
32,0 
32,5 
32,1 
30,6 
30,4 
29,6 
31,0 
31,2 
32,2 

26,2 
31,2 
30,8 
30,7 
29,5 
31,9 
33,0 
31,1 
30,8 
31,1 
30,1 
29,8 
29,0 
30,1 
30,9 
31,1 

26,2 
31,5 
30,6 
30,6 
29,5 
32,0 
32,3 
30,9 
30,6 
31,0 
30,0 
29,5 
28,6 
30,3 
30,8 
31,5 

26,4 
31,1 
30,6 
30,4 
29,3 
32,0 
32,1 
31,0 
30,4 
30,8 
29,8 
39,6 
28,6 
30,4 
30,3 
31,2 

27,3 
30,5 
32,5 
30,9 
28,3 
31,7 
32,5 
31,8 
30,1 
30,5 
29,5 
30,3 
29,4 
30,2 
29,0 
31,0 

26,9 
30,3 
32,2 
30,4 
28,8 
31,6 
32,0 
30,6 
20,8 
30,1 
28,9 
30,3 
30,0 
30,0 
27,6 
39,9 

26,8 
20,8 
31,6 
30,6 
27,8 
31,5 
31,4 
29,8 
29,7 
29,7 
27,9 
30,2 
29,9 
29,8 
26,3 
30,7 

27,5 
30,7 
32,2 
31,7 
29,3 
32,5 
32,7 
31,2 
31,1 
31,5 
29,6 
30,9 
30,0 
30,9 
29,0 
32,1 
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Phụ lục PL-3 
Nhiệt độ nhỏ nhất trung bình các ngày trong tháng, ttb

min

 
Tháng TT 

           
Trạm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Năm 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
 

Lai Châu 
Điện Biên 
Lào Cai 
Sa Pa 
Sơn La 
Mộc Châu 
Sông Mã 
Hà Giang 
Tuyên Quang 
Cao Bằng 
Lạng Sơn 
Thái Nguyên 
Bắc Cạn 
Bắc Giang 
Hòn Gai 
Móng Cái 
Vĩnh Yên 
Yên Bái 
Việt Trì  
Tam Đảo 
Hà Nội 
Hải Dương 
Hưng Yên 
Phủ Liễn 

 

13,2 
11,0 
13,2 
6,2 
9,9 
8,7 
11,3 
12,9 
13,0 
10,5 
10,1 
12,9 
11,6 
13,3 
13,5 
12,5 
13,9 
13,2 
13,8 
9,3 
13,8 
13,8 
13,8 
11,2 

14,2 
12,5 
14,5 
7,4 
11,7 
9,8 
13,1 
14,3 
11,5 
12,0 
11,5 
14,1 
13,2 
14,5 
11,2 
13,2 
11,9 
11,2 
11,6 
10,3 
11,7 
11,8 
14,7 
11,7 

16,4 
11,6 
17,4 
10,2 
14,9 
13,1 
15,2 
17,2 
17,8 
15,4 
15,0 
17,2 
16,5 
17,5 
17,0 
16,3 
17,8 
17,2 
17,5 
13,1 
17,5 
17,6 
17,1 
17,2 

19,7 
18,6 
20,5 
13,3 
17,7 
16,1 
18,1 
20,1 
20,5 
19,1 
18,8 
20,4 
19,5 
20,9 
20,4 
20,0 
20,9 
20,3 
20,7 
16,4 
20,8 
20,9 
20,7 
20,5 

22,2 
21,3 
23,0 
16,1 
20,3 
18,7 
21,2 
22,8 
23,2 
22,3 
22,3 
23,5 
22,4 
24,1 
23,9 
23,5 
21,0 
23,2 
23,6 
19,2 
23,9 
24,2 
23,9 
23,8 

23,5 
22,7 
24,1 
17,3 
21,6 
20,0 
23,0 
24,1 
24,5 
23,3 
23,6 
24,8 
23,7 
25,6 
25,3 
25,1 
25,4 
24,4 
25,1 
20,6 
25,5 
25,7 
25,1 
25,3 

23,6 
22,9 
24,6 
17,6 
21,8 
19,9 
23,0 
24,3 
24,7 
23,6 
23,8 
21,9 
21,0 
25,8 
25,6 
25,1 
25,6 
21,5 
25,1 
20,8 
25,7 
26,2 
25,8 
25,5 

23,3 
22,6 
24,2 
17,2 
21,6 
19,6 
23,0 
24,1 
24,2 
23,2 
23,5 
24,6 
23,6 
25,1 
24,9 
21,8 
25,2 
24,1 
21,8 
20,5 
25,4 
25,7 
25,5 
25,0 

22,3 
21,2 
23,1 
15,8 
19,6 
18,1 
21,3 
22,5 
23,2 
21,7 
21,9 
23,1 
22,2 
24,2 
23,7 
23,9 
24,1 
23,0 
23,9 
19,4 
24,3 
24,7 
21,1 
24,0 

19,9 
18,4 
20,7 
13,1 
17,0 
15,5 
18,8 
20,2 
20,3 
18,5 
18,4 
20,5 
19,2 
20,9 
21,3 
20,7 
21,4 
20,6 
21,1 
16,8 
21,6 
21,1 
21,5 
21,6 

17,1 
15,3 
17,5 
10,6 
13,7 
12,6 
15,7 
17,0 
17,0 
14,8 
14,5 
17,1 
15,7 
17,3 
18,1 
17,0 
18,2 
17,4 
18,0 
13,4 
18,2 
17,8 
18,1 
18,5 

14,0 
12,0 
14,2 
7,2 
10,6 
9,5 
12,2 
13,8 
13,9 
11,8 
11,0 
11,0 
12,6 
14,1 
14,7 
13,4 
15,0 
11,2 
14,9 
10,6 
15,0 
14,7 
15,0 
15,4 

19,1 
17,8 
19,8 
12,6 
16,7 
15,1 
18,0 
19,5 
19,7 
18,0 
17,9 
19,8 
18,7 
20,3 
20,0 
19,6 
21,5 
19,7 
20,3 
15,9 
20,5 
20,6 
20,5 
20,5 
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Nhiệt độ nhỏ nhất trung bình các ngày trong tháng, ttb
min (tiếp theo) 

 
 

Tháng TT 
           

Trạm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Năm 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

Hải Phòng 
Thái Bình 
Sơn Tây 
Hoà Bình 
Nam Định 
Ninh Bình 
Nho Quan 
Thanh Hóa 
Yên Định 
Hồi Xuân 
Vinh 
Tương Dương 
Hà Tĩnh 
Đồng Hới 
Quảng Trị 
Huế 
Đà Nẵng 
Quảng Ngãi 
Quy Nhơn 
PlâyCu 
Buôn Mê Thuột 
Tuy Hoà 
Nha Trang 
Liên Khương 

14,1 
14,0 
13,5 
13,3 
14,3 
14,3 
13,6 
11,8 
14,4 
14,0 
15,5 
14,5 
15,7 
16,5 
17,3 
17,1 
18,8 
19,2 
20,7 
13,3 
17,2 
20,6 
20,7 
13,5 

15,0 
15,0 
11,6 
11,6 
11,9 
15,0 
11,8 
15,5 
15,4 
15,3 
16,2 
16,0 
16,3 
17,3 
18,1 
18,0 
19,7 
19,7 
21,1 
11,3 
17,9 
21,1 
20,9 
11,1 

17,6 
17,5 
17,4 
17,7 
17,6 
17,5 
17,5 
17,8 
17,8 
18,0 
18,2 
18,1 
18,1 
18,9 
19,7 
19,9 
21,3 
21,0 
22,1 
16,8 
19,1 
22,3 
23,0 
15,2 

21,1 
20,8 
20,5 
20,8 
20,9 
20,8 
20,7 
21,0 
20,8 
20,8 
21,3 
20,6 
21,4 
21,6 
22,2 
22,2 
23,1 
22,7 
25,0 
18,6 
20,9 
23,6 
23,5 
17,0 

21,5 
21,1 
23,5 
23,0 
24,2 
21,1 
23,6 
24,2 
23,8 
22,9 
24,1 
22,8 
24,3 
21,1 
21,1 
21,1 
24,6 
24,3 
25,6 
20,0 
21,6 
21,9 
21,1 
18,3 

20,0 
25,8 
25,1 
21,7 
25,9 
25,8 
25,2 
25,7 
25,3 
21,2 
25,8 
23,9 
25,6 
26,0 
25,4 
25,0 
25,3 
24,8 
26,3 
20,2 
21,2 
25,9 
24,6 
18,5 

26,1 
26,2 
25,2 
21,7 
26,2 
26,0 
25,2 
25,7 
25,3 
21,0 
25,9 
23,7 
25,6 
25,8 
25,6 
25,1 
25,2 
25,0 
26,3 
19,7 
20,9 
25,6 
21,5 
18,3 

25,5 
25,7 
24,9 
24,6 
26,0 
25,6 
24,8 
25,2 
21,9 
23,9 
25,1 
23,6 
25,1 
25,4 
25,3 
24,7 
24,9 
24,7 
26,4 
19,6 
20,9 
25,5 
21,5 
18,3 

24,1 
21,5 
24,1 
23,1 
24,0 
21,6 
23,6 
21,0 
23,8 
23,0 
24,1 
22,8 
23,9 
23,7 
23,8 
23,6 
24,0 
23,9 
25,2 
19,1 
20,8 
21,5 
23,9 
18,1 

21,8 
21,6 
21,2 
20,4 
22,2 
22,0 
20,8 
21,5 
21,2 
20,5 
21,9 
20,9 
21,7 
21,9 
22,2 
22,2 
22,9 
22,8 
24,0 
18,0 
20,1 
23,7 
23,3 
17,0 

18,7 
18,2 
17,8 
17,3 
18,8 
19,0 
17,8 
18,7 
18,3 
17,8 
19,1 
18,5 
19,3 
19,8 
20,4 
20,5 
21,6 
21,7 
23,0 
16,5 
19,2 
23,2 
22,5 
15,6 

15,4 
15,0 
14,6 
14,2 
15,6 
15,6 
14,6 
15,6 
15,2 
11,8 
16,5 
15,2 
16,4 
17,1 
18,4 
18,3 
19,7 
20,1 
21,5 
14,1 
18,0 
21,9 
21,6 
14,4 

20,8 
20,7 
20,2 
19,9 
21,0 
20,9 
20,2 
20,8 
20,5 
19,9 
21,2 
20,0 
21,1 
21,5 
21,9 
21,8 
22,6 
22,5 
24,0 
17,6 
19,8 
23,6 
23,0 
16,5 
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Nhiệt độ nhỏ nhất trung bình các ngày trong tháng, ttb
min

 
Tháng TT 

           
Trạm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Năm 

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

Bảo Lộc 
Phan Thiết 
Phước Long 
Lộc Ninh 
Vũng Tàu 
Hiệp Hoà 
Mỹ Tho 
Vĩnh Long 
Sóc Trăng 
Cần Thơ 
Côn Sơn 
Rạch Giá 
Phú Quốc 
Cà Mau 
Hoàng Sa 
TP.Hồ Chí Minh 

13,1 
20,0 
18,7 
18,2 
21,7 
19,2 
20,8 
21,1 
21,7 
21,0 
23,9 
21,1 
21,8 
21,2 
21,5 
21,0 

13,6 
20,8 
19,6 
19,1 
22,4 
19,8 
21,3 
22,0 
22,0 
21,9 
21,0 
21,8 
22,7 
24,4 
22,5 
21,9 

15,5 
22,6 
21,5 
21,0 
23,7 
21,8 
22,7 
22,9 
23,2 
22,8 
21,6 
23,3 
23,9 
21,5 
21,3 
23,5 

17,5 
24,3 
22,7 
22,8 
21,9 
22,3 
21,2 
21,0 
21,3 
21,0 
25,3 
21,8 
21,6 
23,3 
23,0 
21,9 

19,1 
25,1 
23,6 
23,5 
21,6 
21,1 
21,3 
21,3 
21,8 
23,7 
25,1 
25,5 
25,0 
24,4 
27,2 
24,7 

19,3 
24,7 
23,3 
23,0 
23,9 
23,8 
21,1 
23,5 
21,7 
23,5 
25,3 
25,8 
25,1 
21,6 
27,6 
21,1 

19,2 
24,2 
22,9 
22,9 
23,5 
23,8 
23,8 
23,5 
21,7 
23,5 
25,1 
25,4 
24,7 
21,5 
27,1 
23,9 

19,0 
24,2 
23,5 
22,8 
23,5 
23,7 
23,8 
23,8 
21,6 
23,6 
25,1 
25,3 
24,7 
21,1 
26,9 
21,0 

19,0 
24,1 
23,2 
22,7 
23,5 
23,9 
23,8 
21,1 
21,7 
23,8 
21,9 
25,4 
24,7 
24,5 
26,2 
23,8 

17,8 
23,6 
23,2 
22,2 
23,2 
23,6 
23,7 
21,1 
21,6 
21,0 
21,7 
25,0 
24,1 
24,4 
25,4 
23,6 

16,0 
22,5 
22,0 
20,6 
22,8 
22,6 
23,2 
21,0 
21,0 
23,8 
24,7 
24,2 
23,4 
23,9 
24,3 
22,8 

14,5 
21,0 
20,0 
19,0 
22,0 
21,6 
21,4 
22,4 
22,6 
22,4 
21,3 
22,8 
22,6 
22,6 
22,9 
21,6 

17,0 
23,1 
22,0 
21,5 
23,3 
22,5 
23,1 
23,3 
23,8 
23,2 
24,8 
24,2 
23,9 
23,4 
25,2 
23,8 
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Phụ lục PL-4 

Độ ẩm tương đối trung bình trong tháng, ϕtb 
 

Tháng TT 
           

Trạm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Năm 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
 

Lai Châu 
Điện Biên 
Lào Cai 
Sa Pa 
Sơn La 
Mộc Châu 
Sông Mã 
Hà Giang 
Tuyên Quang 
Cao Bằng 
Lạng Sơn 
Thái Nguyên 
Bắc Cạn 
Bắc Giang 
Hòn Gai 
Móng Cái 
Vĩnh Yên 
Yên Bái 
Việt Trì  
Tam Đảo 
Hà Nội 
Hải Dương 
Hưng Yên 
Phủ Liễn 

 

80 
82 
85 
86 
78 
85 
80 
86 
83 
78 
76 
78 
82 
77 
77 
79 
78 
88 
82 
86 
80 
80 
83 
83 
 

77 
81 
85 
86 
77 
87 
78 
86 
84 
79 
81 
81 
82 
82 
81 
83 
82 
89 
85 
93 
84 
84 
87 
88 

75 
78 
83 
82 
74 
85 
74 
84 
85 
81 
84 
85 
84 
84 
82 
87 
81 
91 
87 
92 
88 
89 
90 
91 

76 
81 
83 
82 
74 
83 
75 
83 
84 
80 
82 
86 
85 
85 
86 
87 
84 
90 
87 
92 
87 
88 
89 
90 

80 
82 
81 
83 
76 
81 
78 
81 
81 
79 
80 
81 
82 
82 
82 
85 
79 
85 
82 
87 
83 
84 
85 
87 

87 
86 
85 
88 
86 
86 
87 
85 
81 
83 
83 
82 
84 
83 
84 
86 
81 
87 
83 
89 
83 
83 
85 
86 

89 
88 
86 
88 
86 
86 
87 
87 
85 
85 
84 
84 
86 
83 
82 
86 
81 
87 
83 
89 
83 
82 
84 
86 

83 
83 
86 
89 
87 
88 
88 
87 
86 
86 
84 
85 
86 
85 
85 
86 
83 
87 
85 
88 
85 
85 
86 
88 

85 
86 
86 
88 
85 
87 
86 
85 
87 
83 
83 
81 
85 
82 
82 
81 
82 
86 
84 
85 
85 
85 
86 
85 

84 
85 
86 
91 
84 
87 
84 
85 
81 
81 
79 
81 
83 
80 
78 
78 
80 
86 
83 
81 
81 
83 
85 
80 

84 
85 
86 
90 
83 
87 
81 
85 
85 
82 
79 
80 
84 
78 
77 
78 
80 
86 
82 
84 
81 
81 
83 
79 

84 
86 
86 
87 
82 
87 
83 
86 
84 
80 
78 
80 
83 
78 
77 
76 
79 
87 
82 
87 
81 
80 
83 
81 

82 
84 
85 
87 
81 
86 
82 
85 
84 
81 
81 
82 
84 
82 
82 
83 
80 
87 
84 
88 
83 
84 
86 
85 
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Độ ẩm tương đối trung bình trong tháng, ϕtb (tiếp theo) 
 

Tháng TT 
           

Trạm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Năm 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

Hải Phòng 
Thái Bình 
Sơn Tây 
Hoà Bình 
Nam Định 
Ninh Bình 
Nho Quan 
Thanh Hóa 
Yên Định 
Hồi Xuân 
Vinh 
Tương Dương 
Hà Tĩnh 
Đồng Hới 
Quảng Trị 
Huế 
Đà Nẵng 
Quảng Ngãi 
Quy Nhơn 
PlâyCu 
Buôn Mê Thuột 
Tuy Hoà 
Nha Trang 
Liên Khương 

76 
84 
82 
83 
84 
83 
82 
84 
83 
85 
89 
82 
90 
88 

90,3 
90,5 
85,6 
89,4 
82,4 
76,3 
79,8 
84,4 
78,6 
74,4 

82 
88 
84 
84 
87 
88 
85 
88 
86 
85 
91 
82 
92 
90 

90,8 
90,3 
85,0 
88,3 
82,4 
73,6 
75,1 
84,0 
78,9 
71,3 

87 
91 
87 
85 
91 
91 
89 
90 
89 
83 
91 
81 
92 
90 

89,9 
88,6 
84,6 
87,8 
83,0 
72,3 
72,8 
83,5 
80,6 
71,4 

86 
90 
87 
83 
89 
89 
87 
88 
89 
85 
88 
80 
88 
87 

86,3 
84,5 
83,1 
84,5 
83,0 
75,8 
73,7 
82,1 
81,2 
76,3 

83 
85 
83 
82 
84 
84 
82 
85 
84 
83 
82 
78 
82 
81 

81,7 
80,1 
80,2 
82,7 
84,2 
83,5 
81,8 
79,4 
80,8 
83,2 

83 
84 
84 
84 
81 
83 
84 
82 
85 
86 
76 
82 
78 
73 

76,3 
76,4 
76,5 
80,5 
74,2 
90,6 
85,4 
73,4 
79,3 
85,2 

83 
82 
81 
83 
82 
81 
81 
82 
83 
86 
74 
81 
75 
72 

73,6 
73,6 
75,2 
79,6 
70,9 
92,1 
87,1 
73,4 
78,8 
86,1 

 

84 
86 
86 
85 
84 
85 
85 
85 
86 
87 
80 
84 
79 
76 

75,5 
77,0 
77,5 
81,4 
72,1 
92,6 
87,8 
71,3 
79,3 
86,7 

 

82 
87 
85 
86 
85 
85 
85 
86 
88 
88 
87 
87 
87 
85 

85,7 
84,9 
83,0 
86,4 
78,6 
91,4 
88,7 
81,2 
82,3 
88,0 

79 
85 
84 
84 
82 
84 
84 
84 
85 
88 
86 
86 
89 
86 

88,6 
88,2 
85,4 
89,0 
83,7 
86,8 
87,3 
86,0 
83,9 
85,7 

78 
84 
83 
84 
83 
83 
82 
83 
83 
88 
88 
87 
89 
87 

89,5 
88,9 
85,5 
89,6 
81,4 
82,7 
85,5 
86,6 
83,2 
80,7 

78 
85 
83 
84 
84 
84 
83 
83 
83 
87 
88 
84 
89 
87 

89,8 
90,3 
85,8 
89,1 
83,3 
79,3 
83,3 
85,3 
79,5 
77,2 

82 
86 
84 
84 
85 
85 
84 
85 
85 
86 
85 
83 
86 
84 

81,8 
81,5 
82,3 
85,6 
79,9 
83,1 
82,4 
81,1 
80,5 
80,5 
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313

Độ ẩm tương đối trung bình trong tháng, ϕtb (tiếp theo) 
 

Tháng TT 
           

Trạm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Năm 

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

Bảo Lộc 
Phan Thiết 
Phước Long 
Lộc Ninh 
Vũng Tàu 
Hiệp Hoà 
Mỹ Tho 
Vĩnh Long 
Sóc Trăng 
Cần Thơ 
Côn Sơn 
Rạch Giá 
Phú Quốc 
Cà Mau 
Hoàng Sa 
TP.Hồ Chí Minh 

81,3 
75,7 
69,1 
72,2 
81,6 
76,1 
78,4 
78,2 
79,8 
81,7 
78,1 
77,9 
77,4 
82,8 
81,5 
73,8 

 

77,2 
75,6 
63,6 
71,0 
81,7 
76,3 
77,5 
75,1 
77,5 
78,3 
79,1 
75,7 
78,4 
80,9 
83,0 
71,1 

79,0 
76,9 
66,9 
72,2 
82,0 
73,3 
76,1 
75,3 
77,3 
77,1 
80,0 
77,2 
79,2 
80,4 
83,3 
71,0 

83,3 
78,5 
69,3 
75,9 
81,1 
77,3 
74,1 
76,0 
77,4 
77,7 
79,6 
78,0 
81,1 
80,8 
83,1 
73,7 

87,9 
81,5 
80,7 
84,0 
84,5 
80,9 
76,7 
82,2 
83,9 
82,4 
81,0 
81,0 
85,4 
87,0 
83,4 
80,7 

89,5 
82,1 
82,6 
86,2 
87,5 
81,9 
79,4 
79,8 
86,0 
85,0 
80,4 
85,4 
86,0 
88,4 
81,7 
83,7 

90,8 
84,4 
86,1 
86,6 
88,7 
85,3 
80,9 
81,1 
86,5 
81,1 
90,1 
86,0 
87,1 
88,1 
81,4 
84,2 

91,3 
84,1 
87,4 
87,8 
89,1 
86,7 
82,5 
83,6 
86,9 
85,0 
80,8 
86,0 
88,6 
88,0 
81,3 
84,5 

90,8 
85,2 
88,2 
88,2 
89,7 
81,0 
82,3 
83,1 
87,9 
85,8 
81,5 
85,6 
88,4 
88,7 
84,4 
86,0 

89,5 
81,5 
85,1 
86,0 
88,3 
81,4 
82,0 
82,7 
88,1 
81,9 
83,3 
85,5 
85,9 
80,4 
84,0 
85,2 

86,7 
81,1 
80,2 
81,8 
85,2 
81,2 
80,2 
81,0 
86,3 
81,0 
81,9 
82,8 
82,1 
87,2 
82,6 
81,7 

83,8 
78,4 
75,5 
77,7 
83,1 
75,1 
80,0 
78,9 
83,2 
82,2 
79,1 
81,1 
77,9 
85,0 
81,6 
77,8 

85,9 
80,7 
77,9 
80,8 
85,2 
80,5 
79,2 
79,8 
83,4 
82,4 
80,5 
82,2 
83,3 
85,6 
83,4 
79,5 

 



Phụ lục PL-5 
Thông số vật lý của không khí khô 

 
t 

 oC 
ρ 

kg/m3
Cp

kJ/kg.oC 
λ.102

W/m.oC 
a.106

m2/s 
µ.106

Pa.S 
ν.106

m2/S 
Pr 

0 
10 
20 
30 
40 
50 

1,293 
1,277 
1,205 
1,165 
1,128 
1,093 

1,005 
1,005 
1,005 
1,005 
1,005 
1,005 

2,44 
2,51 
2,59 
2,67 
2,76 
2,83 

18,8 
20,0 
21,4 
22,9 
24,3 
25,7 

17,2 
17,6 
18,1 
18,6 
19,1 
19,6 

13,28 
14,16 
15,06 
16,00 
16,96 
17,96 

0,707 
0,705 
0,703 
0,701 
0,699 
0,698 

 

BẢNG CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ 
1. Áp suất  : 
  1 psi = 6,89476 kPa = 6894,76 N/m2

  1 in Hg = 3,38639 kPa 
  1 in H2O = 0,24908 kPa 
  1 ft H2O = 2,98896 kPa 
  1 tonf/in2 = 15,4443 MPa 
  1 bar = 105 N/m2 = 105 Pa 
  1 at = 0,9807 Bar = 735,5 mmHg = 10 mH2O 
  1 kgf/cm2 = 1 at = 98,0665 kPa = 104 mmAq 
  1 mm Hg = 1 torr = 133,322 Pa 
  1 mmH2O = 9,80665 Pa 
  1 mmAq = 1 kgf/m2 = 9,807 N/m2

2. Nhiệt độ : 

  [ ] 15,273RT.
9
532Ft.

9
515,273KTCt oooo −=−=−=  

3. Khối lượng riêng 
  1 lb/in3 = 27,68 g/cm3

  1 lb/ft3 = 16,019 kg/m3

  1 kg/m3 = 0,06243 lb/ft3

4. Gia tốc 
  1 ft/s2 = 0,3048 m/s2

  1 m/s2 = 3,2835 ft/s2

5. Lưu lượng thể tích 
  1 cfm = 4,71947.10-4 m3/s = 1,699 m3/h 
  1 m3/h = 0,588578 cfm 
6. Chiều dài 
  1 in = 25,4 mm 
  1 ft = 12 in = 304,8 mm = 0,333 yard 
  1 yard = 0,9144 m 
  1 mile = 1,609344 km = 5280 ft 
  1 m  = 3,2808 ft 
7. Diện tích 
  1 m2 = 10,7639 ft2 = 1550 in2

  1 are = 100 m2

  1 hectare = 104 m2
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  1 ft2 = 144 in2 = 929 cm2

  1 in2 = 645,16 mm2

8. Thể tích 
  1 Gal (US) = 3,7854 Lít = 0,13368 ft3

  1 in3 = 16,387 cm3

  1 ft3 = 0,0283168 m3

  1 m3 = 35,3147 ft3

  1 cm2 = 0,061024 in3

9. Khối lượng 
  1 oz = 28,3495 g 
  1 lb = 0,45359237 kg = 16 oz 
  1 quital = 100 kg 
  1 Ton = 1016,05 kg 
  1 kg = 2,2046 lb 
  1 g = 15,432 grains 
 
10. Công suất 
  1 HP = 0,7457 kW 
  1 W = 1 J/s 
  1 Tôn lạnh (USRT) = 12.000 Btu/h = 3,5169 kW 
  1 Tôn lạnh (JRT) = 13.175 Btu/h = 3,86 kW 
11. Năng lượng 
  1 kWh = 3600 kJ = 3412 Btu 
  1 kCal = 4,187 kJ 
  1 Btu = 1,05506 kJ = 0,25198 kCal 
  1 Cal = 3,968 Btu 
  1 ft.lbf = 1,35582 J 
  1 Therm = 105,506 MJ 
  1 kJ = 1 kW.s 
12. Tốc độ  : 
  1 fpm = 0,00508 m/s 
  1 fps = 0,3048 m/s 
  1 m/s = 196,85 fpm 
13. Lực : 
  1 lbf = 4,44822 N 
  1 tonf = 9,964 kN 
  1 kip = 4,44822 kN 
  1 kgf = 1 kp = 9,80665 N 
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